
HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN I: Đọc – hiểu văn bản (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm)
                HS nêu được nỗi lo và ước mơ của mẹ, mỗi ý đạt 0,5 điểm
- Mẹ lo cho con  học đại học ngoài đó vất vả - Hoặc:
- Mẹ lo cho con ăn mì tôm, lại còn đi làm thêm nữa thì khổ lắm (0.5 điểm)

- Mẹ ao ước được một lần được cầm đoá hoa tươi thắm do chính tay các con tặng(0.5 điểm)
Câu 2  (1 điểm) HS cần chỉ rõ bài học cho cuộc sống từ câu chuyện trên. Có thể nêu 1 trong các ý sau:
   -Trong xã hội hiện nay, nhịp sống bề bộn, hối hả của cuộc sống thường nhật đôi khi làm cho con người có thể vô tình, vô cảm với gia đình, với những người xung quanh.. 

    -Dù ở thời đại nào sự đồng cảm và sẻ chia vẫn là điều thiết yếu...đó là lối sống, cách ứng xử đầy tình người, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Câu 3:  (1 điểm)HS nêu đúng một lời dẫn trực tiếp có trong câu chuyện đạt (0.5 điểm) và chuyển đúng sang một lời dẫn gián tiếp đạt (0.5 điểm). Cụ thể như :
   + Lời dẫn trực tiếp:

- Bà lý giải : “Tôi biết mấy đứa con tôi học đại học ngoài đó vất vả lắm. Tiền triệu ở nhà quê thì to nhưng so với Hà Nội thì chả thấm tháp vào đâu cả. Vì sợ ngoài đó chúng nó ăn mì tôm, , lại còn đi làm thêm nữa thì khổ lắm. Mình khổ quen rồi nên ráng…”
- Bà Vi chỉ chiếc áo công nhân kể: “Đứa con gái của tôi đã từng viết bài văn khiến cả trường xúc động về “chiếc áo phong sương” của mẹ”.
   + Chuyển sang một lời dẫn gián tiếp:

     Bà Vi chỉ chiếc áo công nhân kể rằng đứa con gái của bà đã từng viết bài văn khiến cả trường xúc động về “chiếc áo phong sương” của bà.

PHẦN II: Tạo lập văn bản  (7 điểm)

MỘT VÀI GỢI Ý ĐỂ THAM KHẢO:

1/ Về nội dung bài viết

  a/ Với đề 1: 
       Kể lại một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời đi học của em
           - Đó có thể là kỷ niệm với bạn bè, thầy cô hoặc một ai đó có gắn liền với thời gian mình đi học.

              -Câu chuyện diễn ra vào năm học nào, ở đâu?

              -Kể lại diễn biến câu chuyện. Vì sao câu chuyện ấy đã xảy ra lâu rồi mà vẫn sống mãi trong tâm trí, trở thành kỷ niệm đáng nhớ?

              -Cảm xúc của bản thân khi nhớ về kỷ niệm.

              -Suy nghĩ về tình bạn, tình thầy trò, tình cảm con người.
   b/ Với đề 2: 

- Trong bài văn, học sinh hóa thân thành nhân vật người cháu (Bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt) ở nơi phương xa kể lại những kỷ niệm gắn bó, thân thương với người bà kính yêu.. 

- Qua bài văn, học sinh phải làm toát lên tình yêu thương và lòng biết ơn của người cháu với bà, chính là tình yêu thương,gắn bó với gia đình,quê hương và đó cũng là khởi đầu của tình người,tình yêu quê hương đất nước.  

2/ Về hình thức bài làm:

- Lời văn mạch lạc - rõ ràng - trong sáng, cách kể tự nhiên.

- Các sự việc, chi tiết và nhân vật tự sự chân thực.

- Biết kết hợp miêu tả (đặc biệt là miêu tả nội tâm), biểu cảm và nghị luận; xây dựng đối thoại, độc thoại  …trong bài một cách hợp lí.

- Văn bản có bố cục 3 phần mở - thân -  kết chặt chẽ, cân đối. Tuy nhiên không nhất thiết mở bài cứ phải giới thiệu nhân vật, giới thiệu sự việc. Học sinh có thể bắt đầu câu chuyện cách nào tùy ý, miễn đảm bảo tính hài hòa, chặt chẽ, sự gắn kết nhịp nhàng giữa các đoạn, các phần trong bài làm.

- Chia đoạn phần thân bài một cách hợp lí. 

TIÊU CHUẨN CHO ĐIỂM:

a/ Mức đầy đủ:

- Đáp ứng tốt các yêu cầu nêu trên (cả nội dung và hình thức). Nội dung bài tự sự sâu sắc, ý tứ phong phú. Không mắc lỗi diễn đạt, chính tả…. 



: 4,0 điểm.

b/ Mức chưa đầy đủ:
* Đáp ứng khá các yêu cầu nêu trên. 

- Hoặc bài viết có các sự việc – nhân vật – các yếu tố kết hợp hợp lí, kĩ thuật kể khá tốt, nhưng chưa làm toát lên được kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời đi học của em (đề 1), chưa thể hiện được rõ nét tâm trạng, thái độ của người cháu ở nơi phương xa kể lại những kỷ niệm gắn bó, thân thương với người bà kính yêu..  (đề 2)
  : Từ 3,0 ( 3,5 điểm.

* Bài tự sự còn sơ sài, nghèo chi tiết:




 : Từ 2,0( 2,75đ.

* Bài tự sự chung chung, mơ hồ hoặc có nội dung phi lí:

 : Từ 0,75  ( 1,75 điểm. 

* Bài tự sự không đúng đề tài Kể lại một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời đi học của em (đề 1), không hóa thân thành người cháu (Bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt) ở nơi phương xa kể lại những kỷ niệm … (đề 2)… : Ghi 0,75 đ.

* Học sinh không chia đoạn trong văn bản (chỉ viết 1 đoạn):                    Trừ 0,5 điểm.

* Tùy mức độ sai sót của học sinh về hình thức trình bày: chính tả, dùng từ, dấu câu, ngữ pháp…
   





          : Trừ từ 0,5 đến tối đa 1,0 đ.

c/  Mức không tính điểm: HS không làm bài hoặc sai trầm trọng về nhận thức.

* Lưu ý: 

- Bài kiểm tra dơ bẩn, gạch xóa tùy tiện



     : Trừ tối đa ( 1,0 điểm.

- Ở hai câu tạo lập văn bản, nếu HS không được điểm tối đa, giáo viên cần chỉ rõ lỗi sai khiến các em bị trừ điểm bằng lời phê cụ thể trong bài kiểm tra.

HẾT
TRÊN ĐÂY CHỈ LÀ NHỮNG GỢI Ý MANG TÍNH ĐỊNH HƯỚNG, GIÁO VIÊN CẦN CĂN CỨ VÀO TÌNH HÌNH LÀM BÀI CỤ THỂ CỦA HỌC SINH ĐỂ CÓ CÁCH CHO ĐIỂM PHÙ HỢP.
GIÁO VIÊN CẦN TRÂN TRỌNG NHỮNG Ý KIẾN MỚI LẠ (HỢP LÍ), NHỮNG BÀI LÀM CÓ SỰ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH./.

